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1 05V.138 Bạch giới tử Bạch giới tử Mediplantex Việt Nam Kg                  2           176,400              352,800 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

2 05V.170 Bạch tật lê Bạch tật lê Mediplantex Việt Nam Kg                  2           218,400              436,800 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

3 05V.229 Địa du Địa du Mediplantex Việt Nam Kg                  1           176,400              176,400 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

4 05V.61 Địa liền Địa liền Mediplantex Việt Nam Kg                  2           369,600              739,200 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

5 05V.62 Đinh hương Đinh hương Mediplantex Việt Nam Kg                  2           415,800              831,600 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

6 05V.271 Hoắc hương Hoắc hương Mediplantex Việt Nam Kg                  2           483,000              966,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

7 05V.198 Hương phụ Hương phụ Mediplantex Việt Nam Kg                 20           189,000           3,780,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

8 05V.214 Huyền hồ Huyền hồ Mediplantex Việt Nam Kg                 20           630,000         12,600,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

9 05V.40 Ké đầu ngựa Ké đầu ngựa Mediplantex Việt Nam Kg                 12           157,500           1,890,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

10 05V.305 Mạch môn Mạch môn Mediplantex Việt Nam Kg                 15           327,600           4,914,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

11 05V.219 Một dược Một dược Mediplantex Việt Nam Kg                  5           297,150           1,485,750 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

12 05V.232 Ngải diệp Ngải diệp Mediplantex Việt Nam Kg                  3           108,150              324,450 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

13 05V.221 Ngưu tất Ngưu tất Mediplantex Việt Nam Kg                 85           477,750         40,608,750 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

14 05V.335 Nhân sâm Nhân sâm Mediplantex Việt Nam Kg                  1        3,325,000           1,662,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

15 05V.222 Nhũ hương Nhũ hương Mediplantex Việt Nam Kg                  4           318,150           1,272,600 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

16 05V.203 Ô dược Ô dược Mediplantex Việt Nam Kg                  8           140,700           1,125,600 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

17 05V.324 Phá cố chỉ Phá cố chỉ Mediplantex Việt Nam Kg                  2           136,500              273,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

18 05V.26 Phù bình Phù bình Mediplantex Việt Nam Kg                  9           134,400           1,209,600 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

19 05V.184 Phục thần Phục thần Mediplantex Việt Nam Kg                 12           420,000           5,040,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

20 05V.278 Sơn tra Sơn tra Mediplantex Việt Nam Kg                  7             98,700              690,900 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

21 05V.207 Thị đế Thị đế Mediplantex Việt Nam Kg                  1             92,400                92,400 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

22 05V.311

Thiên môn 

đông

Thiên môn 

đông Mediplantex Việt Nam Kg                  3           491,400           1,474,200 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

23 05V.97 Thổ phục linh

Thổ phục 

linh Mediplantex Việt Nam Kg                 40           134,400           5,376,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

24 05V.163 Tiền hồ Tiền hồ Mediplantex Việt Nam Kg                  3           349,650           1,048,950 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

25 05V.164 Tô tử Tô tử Mediplantex Việt Nam Kg                  3           189,000              567,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

26 05V.254 Trạch tả Trạch tả Mediplantex Việt Nam Kg                 50           331,800         16,590,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

27 05V.255 Trư linh Trư linh Mediplantex Việt Nam Kg                  2        1,489,950           2,979,900 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

28 05V.166 Tử uyển Tử uyển Mediplantex Việt Nam Kg                  3           244,650              733,950 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

29 05V.227 Bạch cập Bạch cập Mediplantex Việt Nam Kg                  1        1,890,000           1,890,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

30 05V.131 Địa cốt bì Địa cốt bì Mediplantex Việt Nam Kg                  1           315,000              315,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

31 05V.338 Long não Long não Mediplantex Việt Nam Kg                  2           598,500           1,197,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

32 05V.1 Bạch chỉ Bạch chỉ Mediplantex Việt Nam Kg                 12           244,650           2,935,800 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

33 05V.114 Hoàng bá Hoàng bá Mediplantex Việt Nam Kg                 12           331,800           3,981,600 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

34 05V.321 Ích trí nhân Ích trí nhân Mediplantex Việt Nam Kg                 10           714,000           7,140,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

35 05V.160

Khoản đông 

hoa

Khoản đông 

hoa Mediplantex Việt Nam Kg                  2           840,000           1,680,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

36 05V.302 A giao  A giao Mediplantex Việt Nam Kg                  2           407,400              814,800 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

37 05V.312 Ba kích Ba kích Mediplantex Việt Nam Kg                  6           655,200           3,931,200 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

38 05V.179 Bá tử nhân Bá tử nhân Mediplantex Việt Nam Kg                  8           775,950           6,207,600 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

39 05V.14 Bạc hà Bạc hà Mediplantex Việt Nam Kg                  3           119,700              359,100 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

40 05V.69

Bạch biển 

đậu

Bạch biển 

đậu Mediplantex Việt Nam Kg                 15           178,500           2,677,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

41 05V.151 Bách bộ Bách bộ Mediplantex Việt Nam Kg                  2           210,000              420,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

42 05V.152 Bách hợp Bách hợp Mediplantex Việt Nam Kg                  3           207,900              623,700 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

43 05V.236 Bạch linh Bạch linh Mediplantex Việt Nam Kg               120           363,300         43,596,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

44 05V.130

Bạch mao 

căn

Bạch mao 

căn Mediplantex Việt Nam Kg                  2           141,750              283,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

45 05V.153 Bạch quả Bạch quả Mediplantex Việt Nam Kg                 20           326,550           6,531,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

46 05V.295 Bạch thược Bạch thược Mediplantex Việt Nam Kg               120           319,000         38,280,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

47 05V.328 Bạch truật Bạch truật Mediplantex Việt Nam Kg               120           441,000         52,920,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

48 05V.141 Bán hạ Bán hạ Mediplantex Việt Nam Kg                 20           228,900           4,578,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

49 05V.78 Bồ công anh Bồ công anh Mediplantex Việt Nam Kg                 10           147,000           1,470,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

50 05V.329 Cam thảo Cam thảo Mediplantex Việt Nam Kg                 80           349,650         27,972,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

51 05V.58 Can khương Can khương Mediplantex Việt Nam Kg                  8           161,700           1,293,600 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

52 05V.15 Cát căn Cát căn Mediplantex Việt Nam Kg                  6           149,100              894,600 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

53 05V.156 Cát cánh Cát cánh Mediplantex Việt Nam Kg                 10           585,900           5,859,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

54 05V.171 Câu đằng Câu đằng Mediplantex Việt Nam Kg                  6           353,850           2,123,100 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

55 05V.303 Câu kỷ tử Câu kỷ tử Mediplantex Việt Nam Kg                 50           399,000         19,950,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

56 05V.315 Cẩu tích Cẩu tích Mediplantex Việt Nam Kg                 40           131,250           5,250,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

57 05V.194 Chỉ thực Chỉ thực Mediplantex Việt Nam Kg                 10           176,400           1,764,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

58 05V.102 Chi tử Chi tử Mediplantex Việt Nam Kg                 10           313,950           3,139,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

59 05V.195 Chỉ xác Chỉ xác Mediplantex Việt Nam Kg                 10           147,000           1,470,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

60 05V.228 Cỏ nhọ nồi Cỏ nhọ nồi Mediplantex Việt Nam Kg                  2             87,150              174,300 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

61 05V.316 Cốt toái bổ Cốt toái bổ Mediplantex Việt Nam Kg                 40           184,800           7,392,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

62 05V.17 Cúc hoa Cúc hoa Mediplantex Việt Nam Kg                 12           747,600           8,971,200 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

63 05V.262 Đại hoàng Đại hoàng Mediplantex Việt Nam Kg                  4           134,400              537,600 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

64 05V.60 Đại hồi Đại hồi Mediplantex Việt Nam Kg                  1           195,300              195,300 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

65 05V.330 Đại táo Đại táo Mediplantex Việt Nam Kg                 50           197,400           9,870,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

66 05V.317

Dâm dương 

hoắc

Dâm dương 

hoắc Mediplantex Việt Nam Kg                  4           294,000           1,176,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

67 05V.211 Đan sâm   Đan sâm Mediplantex Việt Nam Kg                 60           388,500         23,310,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

68 05V.331 Đẳng sâm Đẳng sâm Mediplantex Việt Nam Kg               120           871,500       104,580,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

69 05V.240

Đăng tâm 

thảo

Đăng tâm 

thảo Mediplantex Việt Nam Kg                  1        1,476,300              738,150 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

70 05V.212 Đào nhân Đào nhân Mediplantex Việt Nam Kg                 30           630,000         18,900,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

71 05V.319 Đỗ trọng Đỗ trọng Mediplantex Việt Nam Kg               100           247,800         24,780,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

72 05V.37 Độc hoạt Độc hoạt Mediplantex Việt Nam Kg                 35           386,400         13,524,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020



73 05V.296

Đương quy 

(Toàn quy)

Đương quy 

(Toàn quy) Mediplantex Việt Nam Kg               200           697,200       139,440,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

74 05V.104 Hạ khô thảo Hạ khô thảo Mediplantex Việt Nam Kg                  2           260,400              390,600 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

75 05V.298 Hà thủ ô Hà thủ ô Mediplantex Việt Nam Kg                 12           362,250           4,347,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

76 05V.157 Hạnh nhân Hạnh nhân Mediplantex Việt Nam Kg                  8           679,350           5,434,800 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

77 05V.196 Hậu phác Hậu phác Mediplantex Việt Nam Kg                 20           147,000           2,940,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

78 05V.333 Hoài sơn Hoài sơn Mediplantex Việt Nam Kg                 50           317,100         15,855,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

79 05V.116 Hoàng cầm Hoàng cầm Mediplantex Việt Nam Kg                 10           543,900           5,439,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

80 05V.334 Hoàng kỳ Hoàng kỳ Mediplantex Việt Nam Kg               100           441,000         44,100,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

81 05V.118 Hoàng liên Hoàng liên Mediplantex Việt Nam Kg                  3        1,079,400           3,238,200 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

82 05V.244 Hoạt thạch Hoạt thạch Mediplantex Việt Nam Kg                  2             97,650              195,300 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

83 05V.230 Hòe hoa Hòe hoa Mediplantex Việt Nam Kg                 10           376,950           3,769,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

84 05V.213 Hồng hoa Hồng hoa Mediplantex Việt Nam Kg                 20           997,500         19,950,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

85 05V.106 Huyền sâm Huyền sâm Mediplantex Việt Nam Kg                 15           297,150           4,457,250 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

86 05V.215 Huyết giác Huyết giác Mediplantex Việt Nam Kg                  2           206,850              413,700 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

87 05V.216 Ích mẫu Ích mẫu Mediplantex Việt Nam Kg                  3           117,600              352,800 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

88 05V.217

Kê huyết 

đằng 

Kê huyết 

đằng Mediplantex Việt Nam Kg                  8           164,850           1,318,800 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

89 05V.272 Kê nội kim Kê nội kim Mediplantex Việt Nam Kg                  3           231,000              693,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

90 05V.159 Kha tử Kha tử Mediplantex Việt Nam Kg                  2           217,350              434,700 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

91 05V.280 Khiếm thực Khiếm thực Mediplantex Việt Nam Kg                  5           434,700           2,173,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

92 05V.218

Khương 

hoàng

Khương 

hoàng Mediplantex Việt Nam Kg                 40           280,350         11,214,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

93 05V.41 Khương hoạt Khương hoạt Mediplantex Việt Nam Kg                 35        1,625,400         56,889,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

94 05V.281 Kim anh Kim anh Mediplantex Việt Nam Kg                  2           315,000              630,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

95 05V.91 Kim ngân hoa

Kim ngân 

hoa Mediplantex Việt Nam Kg                 20           896,700         17,934,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

96 05V.245 Kim tiền thảo Kim tiền thảo Mediplantex Việt Nam Kg                  8           147,000           1,176,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

97 05V.4 Kinh giới Kinh giới Mediplantex Việt Nam Kg                  6           182,700           1,096,200 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

98 05V.92 Liên kiều Liên kiều Mediplantex Việt Nam Kg                 12           459,900           5,518,800 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

99 05V.282 Liên nhục Liên nhục Mediplantex Việt Nam Kg                 30           327,600           9,828,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

100 05V.182 Liên tâm Liên tâm Mediplantex Việt Nam Kg                  3           617,400           1,852,200 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

101 05V.299 Long nhãn Long nhãn Mediplantex Việt Nam Kg                 18           374,850           6,747,300 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

102 05V.274

Lục thần 

khúc

Lục thần 

khúc Mediplantex Việt Nam Kg                 12           178,500           2,142,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

103 05V.339 Mã tiền Mã tiền Mediplantex Việt Nam Kg                  1           302,400              151,200 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

104 05V.275 Mạch nha Mạch nha Mediplantex Việt Nam Kg                  4           120,750              483,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

105 05V.24 Mạn kinh tử Mạn kinh tử Mediplantex Việt Nam Kg                  2           136,500              273,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

106 05V.133 Mẫu đơn bì Mẫu đơn bì Mediplantex Việt Nam Kg                 50           346,500         17,325,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

107 05V.285 Mẫu lệ  Mẫu lệ Mediplantex Việt Nam Kg                  1           105,000                52,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

108 05V.200 Mộc hương  Mộc hương Mediplantex Việt Nam Kg                 15           198,450           2,976,750 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

109 05V.44 Mộc qua Mộc qua Mediplantex Việt Nam Kg                  8           215,250           1,722,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

110 05V.247 Mộc thông Mộc thông Mediplantex Việt Nam Kg                  6           137,550              825,300 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

111 05V.220 Nga truật Nga truật Mediplantex Việt Nam Kg                  3           108,150              324,450 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

112 05V.63 Ngô thù du Ngô thù du Mediplantex Việt Nam Kg                  2           396,900              595,350 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

113 05V.307 Ngọc trúc Ngọc trúc Mediplantex Việt Nam Kg                  3           412,650           1,237,950 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

114 05V.45

Ngũ gia bì 

chân chim

Ngũ gia bì 

chân chim Mediplantex Việt Nam Kg                  6             93,450              560,700 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

115 05V.286 Ngũ vị tử Ngũ vị tử Mediplantex Việt Nam Kg                  4           408,450           1,633,800 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

116 05V.25 Ngưu bàng tử

Ngưu bàng 

tử Mediplantex Việt Nam Kg                  7           284,550           1,991,850 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

117 05V.124 Nhân trần Nhân trần Mediplantex Việt Nam Kg                  3           136,500              409,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

118 05V.323

Nhục thung 

dung

Nhục thung 

dung Mediplantex Việt Nam Kg                  7        1,365,000           9,555,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

119 05V.276 Ô tặc cốt Ô tặc cốt Mediplantex Việt Nam Kg                 18           226,800           4,082,400 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

120 05V.343 Phèn chua Phèn chua Mediplantex Việt Nam Kg                  1           213,150              213,150 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

121 05V.47 Phòng phong Phòng phong Mediplantex Việt Nam Kg                 50        1,186,500         59,325,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

122 05V.67 Phụ tử chế Phụ tử chế Mediplantex Việt Nam Kg                  3           391,650           1,174,950 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

123 05V.6 Quế chi Quế chi Mediplantex Việt Nam Kg                 40             84,000           3,360,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

124 05V.68 Quế nhục Quế nhục Mediplantex Việt Nam Kg                  5           165,900              829,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

125 05V.205 Sa nhân Sa nhân Mediplantex Việt Nam Kg                 20           609,000         12,180,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

126 05V.309 Sa sâm Sa sâm Mediplantex Việt Nam Kg                 12           472,500           5,670,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

127 05V.27 Sài hồ Sài hồ Mediplantex Việt Nam Kg                 40           765,900         30,636,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

128 05V.135 Sinh địa Sinh địa Mediplantex Việt Nam Kg                 15           262,500           3,937,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

129 05V.7 Sinh khương Sinh khương Mediplantex Việt Nam Kg                 15             90,300           1,354,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

130 05V.290 Sơn thù Sơn thù Mediplantex Việt Nam Kg                 50           388,500         19,425,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

131 05V.233 Tam thất Tam thất Mediplantex Việt Nam Kg                  5        3,255,000         16,275,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

132 05V.53 Tần giao Tần giao Mediplantex Việt Nam Kg                 30        1,016,400         30,492,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

133 05V.162 Tang bạch bì Tang bạch bì Mediplantex Việt Nam Kg                 10           144,900           1,449,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

134 05V.49 Tang chi Tang chi Mediplantex Việt Nam Kg                  5           112,350              561,750 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

135 05V.50 Tang ký sinh Tang ký sinh Mediplantex Việt Nam Kg                 35             97,650           3,417,750 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

136 05V.185 Táo nhân Táo nhân Mediplantex Việt Nam Kg                 65           420,000         27,300,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

137 05V.9 Tế tân Tế tân Mediplantex Việt Nam Kg                  8           747,600           5,980,800 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

138 05V.310 Thạch hộc Thạch hộc Mediplantex Việt Nam Kg                  1           319,200              319,200 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

139 05V.193

Thạch xương 

bồ 

Thạch 

xương bồ Mediplantex Việt Nam Kg                 15           249,900           3,748,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

140 05V.29 Thăng ma Thăng ma Mediplantex Việt Nam Kg                 10           385,350           3,853,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

141 05V.187

Thảo quyết 

minh

Thảo quyết 

minh Mediplantex Việt Nam Kg                 12           105,000           1,260,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

142 05V.136

Thiên hoa 

phấn

Thiên hoa 

phấn Mediplantex Việt Nam Kg                  8           249,900           1,999,200 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

143 05V.176 Thiên ma Thiên ma Mediplantex Việt Nam Kg                 10        1,321,950         13,219,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

144 05V.54

Thiên niên 

kiện 

Thiên niên 

kiện Mediplantex Việt Nam Kg                 10           141,750           1,417,500 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

145 05V.326 Thỏ ty tử Thỏ ty tử Mediplantex Việt Nam Kg                  5           407,400           2,037,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

146 05V.253 Thông thảo Thông thảo Mediplantex Việt Nam Kg                  1           617,400              308,700 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

147 05V.301 Thục địa Thục địa Mediplantex Việt Nam Kg               110           243,000         26,730,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

148 05V.279 Thương truật Thương truật Mediplantex Việt Nam Kg                 40           558,600         22,344,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020



149 05V.30 Thuyền thoái Thuyền thoái Mediplantex Việt Nam Kg                  4        1,415,400           4,953,900 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

150 05V.225 Tô mộc Tô mộc Mediplantex Việt Nam Kg                  2           163,800              327,600 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

151 05V.235

Trắc bách 

diệp

Trắc bách 

diệp Mediplantex Việt Nam Kg                  2           186,900              373,800 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

152 05V.208 Trần bì Trần bì Mediplantex Việt Nam Kg                 40           110,250           4,410,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

153 05V.109 Tri mẫu Tri mẫu Mediplantex Việt Nam Kg                  7           207,900           1,455,300 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

154 05V.327 Tục đoạn Tục đoạn Mediplantex Việt Nam Kg                 40           294,000         11,760,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

155 05V.256 Tỳ giải Tỳ giải Mediplantex Việt Nam Kg                 12           165,900           1,990,800 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

156 05V.56 Uy linh tiên Uy linh tiên Mediplantex Việt Nam Kg                  3           417,900           1,253,700 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

157 05V.189 Viễn chí Viễn chí Mediplantex Việt Nam Kg                 30        1,232,700         36,981,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

158 05V.257 Xa tiền tử Xa tiền tử Mediplantex Việt Nam Kg                  9           247,800           2,230,200 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

159 05V.137 Xích thược Xích thược Mediplantex Việt Nam Kg                  8           381,150           3,049,200 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

160 05V.150

Xuyên bối 

mẫu

Xuyên bối 

mẫu Mediplantex Việt Nam Kg                  2        1,824,900           3,649,800 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

161 05V.226 Xuyên khung Xuyên khung Mediplantex Việt Nam Kg               100           407,400         40,740,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

162 05V.258 Ý dĩ Ý dĩ Mediplantex Việt Nam Kg                 50           147,000           7,350,000 NT08. Mediplantex N2 G4 BV Hữu Nghị Hà Nội 1030/QĐ-BVHN 1/10/2020

163 05V.140 Bán hạ bắc Sao vàng Bán hạ bắc

86/2019/ĐH-

DLVN

86/2019/ĐH-

DLVN

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        124,000                  188         23,305,800 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

164 05V.80 Cam thảo dây Sơ chế

Cam thảo 

dây

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        170,000                  133         22,669,500 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

165 05V.317

Dâm dương 

hoắc Sơ chế

Dâm dương 

hoắc

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam          25,000                  308           7,691,250 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

166 05V.331 Đẳng sâm

Thái 

phiến, 

phơi khô Đẳng sâm

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam     1,773,000                  398       705,565,350 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

167 05V.319 Đỗ trọng

Cắt dập 

thành 

đoạn, 

phơi khô Đỗ trọng

86/2019/ĐH-

DLVN

86/2019/ĐH-

DLVN

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam     1,848,000                  129       238,669,200 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

168 05V.37 Độc hoạt

Thái 

phiến, 

phơi khô Độc hoạt

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam     1,179,000                  192       226,544,850 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

169 05V.104 Hạ khô thảo Sơ chế Hạ khô thảo

97/2018/DLV

N,

97/2018/DL

VN

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam          59,000                  198         11,708,550 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

170 05V.157 Hạnh nhân Sơ chế Hạnh nhân

86/2019/ĐH-

DLVN

86/2019/ĐH-

DLVN

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam          39,000                  188           7,330,050 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

171 05V.196 Hậu phác

Thái 

phiến, 

phơi khô Hậu phác

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        120,000                    93         11,214,000 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

172 05V.114 Hoàng bá

Cắt thành 

miếng, 

phơi khô Hoàng bá

86/2019/ĐH-

DLVN

86/2019/ĐH-

DLVN

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        166,000                  224         37,125,900 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

173 05V.271 Hoắc hương

Thái 

phiến, 

phơi khô Hoắc hương

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        143,000                  188         26,876,850 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

174 05V.106 Huyền sâm

Thái 

phiến, 

phơi khô Huyền sâm

97/2018/DLV

N,

97/2018/DL

VN,

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        315,000                  120         37,705,500 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

175 05V.40

Ké đầu ngựa 

(Thương nhĩ 

tử)

Sao cháy 

gai

Ké đầu ngựa 

(Thương nhĩ 

tử)

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        299,000                    88         26,371,800 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N3 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

176 05V.41 Khương hoạt

Thái 

phiến, 

phơi khô Khương hoạt

86/2019/ĐH-

DLVN

86/2019/ĐH-

DLVN

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        546,000               1,238       675,920,700 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

177 05V.92 Liên kiều

Bỏ hạt, 

lõi, phơi 

khô Liên kiều

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        147,000                  335         49,237,650 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

178 05V.275 Mạch nha phức chế Mạch nha

86/2019/ĐH-

DLVN

86/2019/ĐH-

DLVN

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        109,000                    57           6,180,300 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

179 05V.286 Ngũ vị tử Tẩm mật Ngũ vị tử

86/2019/ĐH-

DLVN

86/2019/ĐH-

DLVN

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        250,000                  392         97,912,500 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

180 05V.124 Nhân trần Sơ chế Nhân trần

86/2019/ĐH-

DLVN

86/2019/ĐH-

DLVN

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        152,000                    66         10,054,800 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

181 05V.222 Nhũ hương Sơ chế Nhũ hương

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam          13,000                  335           4,354,350 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

182 05V.67

Phụ tử chế 

(Hắc phụ, 

Bạch phụ)

Hắc phụ 

tử

Phụ tử chế 

(Hắc phụ, 

Bạch phụ)

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam          19,000                  492           9,356,550 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

183 05V.68 Quế nhục

Chặt 

thành 

khúc, 

phơi khô Quế nhục

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        121,000                  104         12,577,950 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

184 05V.309 Sa sâm

Cắt thành 

đoạn,phơi 

khô Sa sâm

86/2019/ĐH-

DLVN

86/2019/ĐH-

DLVN

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        203,000                  251         50,942,850 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

185 05V.27 Sài hồ

Thái lát 

dày, phơi 

khô Sài hồ

86/2019/ĐH-

DLVN

86/2019/ĐH-

DLVN

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        525,000                  503       264,048,750 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

186 05V.290 Sơn thù

Quả bỏ 

hạt, phơi 

khô Sơn thù

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        590,000                  288       169,743,000 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

187 05V.278 Sơn tra

Quả xắt 

lát, phơi 

khô Sơn tra

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam          90,000                    93           8,410,500 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

188 05V.327 Tục đoạn

Thái 

phiến, 

phơi khô Tục đoạn

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        442,000                  198         87,714,900 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

189 05V.310 Thạch hộc

Cắt thành 

đoạn, 

phơi khô Thạch hộc

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        127,000                  261         33,204,150 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

190 05V.29 Thăng ma

Thái 

phiến, 

phơi khô Thăng ma

86/2019/ĐH-

DLVN

86/2019/ĐH-

DLVN

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        262,000                  230         60,246,900 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

191 05V.311

Thiên môn 

đông

Rút bỏ 

lõi, phơi 

khô

Thiên môn 

đông

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        139,000                  377         52,396,050 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

192 05V.279 Thương truật Sao qua Thương truật

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        323,000                  453       146,319,000 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

193 05V.149 Trúc nhự Phức chế Trúc nhự

86/2019/ĐH-

DLVN

86/2019/ĐH-

DLVN

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam          95,000                  156         14,862,750 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N3 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020



194 05V.255 Trư linh Sơ chế Trư linh

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam            4,000               1,191           4,762,800 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

195 05V.56 Uy linh tiên

Cắt khúc, 

phơi khô Uy linh tiên

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam Việt Nam Gam        238,000                  230         54,728,100 

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

196 05V.138 Bạch giới tử phức chế Bạch giới tử

Công ty cổ 

phần dược 

trung ương 

Mediplantex Việt Nam Gam          17,000                  105           1,785,000 

Công Ty Cổ Phần Dược 

Trung Ương Mediplantex N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

197 05V.112 Bán chi liên Sơ chế Bán chi liên

1600/BYT - 

YDCT

1600/BYT - 

YDCT

Công ty cổ 

phần dược 

trung ương 

Mediplantex Việt Nam Gam            3,000                  121              363,000 

Công Ty Cổ Phần Dược 

Trung Ương Mediplantex N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

198 05V.238 Cỏ ngọt Sơ chế Cỏ ngọt

Công ty cổ 

phần dược 

trung ương 

Mediplantex Việt Nam Gam          40,000                  137           5,480,000 

Công Ty Cổ Phần Dược 

Trung Ương Mediplantex N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

199 05V.194 Chỉ thực

Thái 

phiến, sao 

đến khi 

vàng tối Chỉ thực

Công ty cổ 

phần dược 

trung ương 

Mediplantex Việt Nam Gam            3,000                    97              291,000 

Công Ty Cổ Phần Dược 

Trung Ương Mediplantex N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

200 05V.84 Diệp hạ châu Sơ chế Diệp hạ châu

Công ty cổ 

phần dược 

trung ương 

Mediplantex Việt Nam Gam            3,000                    80              240,000 

Công Ty Cổ Phần Dược 

Trung Ương Mediplantex N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

201 05V.240

Đăng tâm 

thảo Cắt đoạn

Đăng tâm 

thảo

Công ty cổ 

phần dược 

trung ương 

Mediplantex Việt Nam Gam          16,000               1,244         19,904,000 

Công Ty Cổ Phần Dược 

Trung Ương Mediplantex N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

202 05V.216 ích mẫu

Cắt đoạn 

ngắn, 

phơi khô ích mẫu

Công ty cổ 

phần dược 

trung ương 

Mediplantex Việt Nam Gam          87,000                    70           6,090,000 

Công Ty Cổ Phần Dược 

Trung Ương Mediplantex N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

203 05V.220 Nga truật phức chế Nga truật

Công ty cổ 

phần dược 

trung ương 

Mediplantex Việt Nam Gam          17,000                    81           1,377,000 

Công Ty Cổ Phần Dược 

Trung Ương Mediplantex N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

204 05V.205 Sa nhân

Quả bóc 

bỏ vỏ, lấy 

hạt Sa nhân

Công ty cổ 

phần dược 

trung ương 

Mediplantex Việt Nam Gam        311,000                  226         70,286,000 

Công Ty Cổ Phần Dược 

Trung Ương Mediplantex N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

205 05V.179 Bá tử nhân Sao vàng Bá tử nhân

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        190,000                  535       101,650,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

206 05V.14 Bạc hà Sơ chế Bạc hà

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam          61,000                    94           5,734,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

207 05V.170 Bạch tật lê Sao vàng Bạch tật lê

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam          35,000                  122           4,270,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

208 05V.78 Bồ công anh

Cắt đoạn 

ngắn phơi 

khô Bồ công anh

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        138,000                    91         12,558,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

209 05V.329 Cam thảo

Thái 

phiến 

phơi khô Cam thảo

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        579,000                  218       126,222,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

210 05V.58 Can khương

Thái 

phiến, 

phơi khô Can khương

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        127,000                  122         15,494,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

211 05V.15 Cát căn Sao vàng Cát căn

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        202,000                    79         15,958,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

212 05V.303 Câu kỷ tử Tẩm rượu Câu kỷ tử

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        844,000                  212       178,928,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

213 05V.315 Cẩu tích Sao vàng Cẩu tích

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        664,000                    57         37,848,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

214 05V.60 Đại hồi Sơ chế Đại hồi

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam          29,000                  170           4,930,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

215 05V.173 Địa long Tẩm rượu Địa long

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam          52,000                  970         50,440,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

216 05V.62 Đinh hương Sơ chế Đinh hương

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam            8,000                  455           3,640,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

217 05V.298 Hà thủ ô đỏ

Chế với 

nước đậu 

đen

Hà thủ ô đỏ 

(chế)

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        399,000                  212         84,588,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

218 05V.333 Hoài sơn

Sao vàng 

với cám Hoài sơn

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        820,000                  138       113,160,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

219 05V.118 Hoàng liên Sơ chế Hoàng liên

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam          34,000                  945         32,130,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

220 05V.281 Kim anh Sao vàng Kim anh

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam          20,000                  255           5,100,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N3 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

221 05V.245 Kim tiền thảo

Cắt đoạn 

ngắn, 

phơi khô Kim tiền thảo

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        120,000                    50           6,000,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

222 05V.4 Kinh giới Sao cháy Kinh giới

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        284,000                    76         21,584,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

223 05V.181 Lạc tiên

Cắt đoạn 

ngắn, 

phơi khô Lạc tiên

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        477,000                    52         24,804,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020



224 05V.299 Long nhãn Sơ chế Long nhãn

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        379,000                  255         96,645,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

225 05V.25 Ngưu bàng tử Sơ chế

Ngưu bàng 

tử

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam          46,000                  180           8,280,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

226 05V.221 Ngưu tất

Thái 

phiến, 

phơi khô Ngưu tất

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam     1,920,000                  178       341,760,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

227 05V.50 Tang ký sinh

Cắt đoạn 

ngắn, 

phơi khô Tang ký sinh

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam     1,326,000                    48         63,648,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

228 05V.185 Táo nhân Sao đen Táo nhân

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        347,000                  408       141,576,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

229 05V.8 Tân di Sơ chế Tân di

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam          18,000                  248           4,464,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

230 05V.166 Tử uyển Chế mật Tử uyển

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam          38,000                  238           9,044,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N3 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

231 05V.136

Thiên hoa 

phấn

Thái 

phiến, 

phơi khô

Thiên hoa 

phấn

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam          20,000                  135           2,700,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

232 05V.176 Thiên ma

Thái lát 

mỏng, 

phơi khô Thiên ma

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        197,000                  945       186,165,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

233 05V.258 ý dĩ

Sao vàng 

với cám ý dĩ

Số 2541/BYT-

YDCT

2541/BYT-

YDCT

Công ty 

CPTM 

Dược 

VTYT Khải 

Hà Việt Nam Gam        473,000                  103         48,719,000 

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

234 05V.151 Bách bộ

Rễ củ thái 

phiến Bách bộ

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          54,000                  105           5,670,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

235 05V.1 Bạch chỉ

Thái 

phiến, 

phơi khô Bạch chỉ

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        248,000                    71         17,707,200 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

236 05V.236

Bạch linh 

(Phục linh, 

Bạch phục 

linh)

Thái 

phiến, 

phơi khô

Bạch linh 

(Phục linh, 

Bạch phục 

linh)

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam     1,544,000                  182       280,467,600 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

237 05V.130

Bạch mao 

căn Sơ chế

Bạch mao 

căn

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        154,000                    67         10,348,800 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N3 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

238 05V.295 Bạch thược Sao vàng Bạch thược

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam     1,457,000                  169       246,305,850 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

239 05V.328 Bạch truật

Sao cám 

mật ong Bạch truật

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam     1,366,000                  193       263,911,200 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

240 05V.156 Cát cánh

Thái 

phiến, 

phơi khô Cát cánh

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        226,000                  270         60,986,100 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

241 05V.171 Câu đằng

Thái 

phiến, 

phơi khô Câu đằng

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        196,000                  196         38,484,600 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

242 05V.316 Cốt toái bổ

Thái 

phiến, sao 

vàng Cốt toái bổ

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        699,000                  101         70,459,200 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

243 05V.17 Cúc hoa Sơ chế Cúc hoa

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        337,000                  340       114,647,400 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

244 05V.102 Chi tử Sơ chế Chi tử

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        123,000                  113         13,948,200 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

245 05V.195 Chỉ xác Sao vàng Chỉ xác

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        239,000                    61         14,555,100 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

246 05V.262 Đại hoàng

Thái 

phiến, 

chích 

rượu Đại hoàng

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        126,000                  165         20,771,100 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

247 05V.330 Đại táo

Quả phơi 

khô Đại táo

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam     1,146,000                    91       104,687,100 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

248 05V.211 Đan sâm

Thái 

phiến, sao 

với rượu Đan sâm

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        400,000                  210         84,000,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

249 05V.212 Đào nhân

Bỏ vỏ, 

sao vàng Đào nhân

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        331,000                  446       147,708,750 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

250 05V.297

Đương quy 

(di thực) phức chế

Đương quy 

(di thực)

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        100,000                  372         37,170,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N3 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

251 05V.296

Đương quy 

(Toàn quy)

Chích 

rượu

Đương quy 

(Toàn quy)

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam     2,096,000                  355       743,870,400 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

252 05V.116 Hoàng cầm Sao vàng Hoàng cầm

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        119,000                  253         30,112,950 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

253 05V.334 Hoàng kỳ

Thái 

phiến, 

phơi 

khô/chích 

mật ong Hoàng kỳ

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam     1,768,000                  186       328,582,800 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

254 05V.230 Hòe hoa Sao vàng Hòe hoa

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        326,000                  118         38,337,600 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

255 05V.213 Hồng hoa Sơ chế Hồng hoa

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        402,000                  761       306,022,500 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

256 05V.39 Hy thiêm Sơ chế Hy thiêm

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          90,000                    74           6,615,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

257 05V.321 ích trí nhân Sơ chế ích trí nhân

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        181,000                  191         34,589,100 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

258 05V.217

Kê huyết 

đằng

Thái 

phiến, 

phơi khô

Kê huyết 

đằng

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        394,000                    53         20,685,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020



259 05V.272 Kê nội kim Sao Kê nội kim

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          22,000                    87           1,917,300 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

260 05V.91 Kim ngân hoa Sơ chế

Kim ngân 

hoa

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        325,000                  754       245,017,500 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

261 05V.280 Khiếm thực Phức chế Khiếm thực

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          64,000                  192         12,297,600 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

262 05V.218

Khương 

hoàng

Thái 

phiến, 

phơi khô

Khương 

hoàng

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        185,000                    79         14,568,750 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

263 05V.282 Liên nhục Sao vàng Liên nhục

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          69,000                    84           5,796,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

264 05V.182 Liên tâm Sơ chế Liên tâm

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          91,000                  271         24,651,900 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

265 05V.305 Mạch môn

Rễ củ rút 

bỏ lõi, 

phơi khô Mạch môn

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        600,000                  190       114,030,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

266 05V.133 Mẫu đơn bì

Bỏ lõi, 

sao vàng Mẫu đơn bì

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        580,000                  170         98,658,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

267 05V.200 Mộc hương phức chế Mộc hương

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        139,000                  169         23,497,950 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

268 05V.44 Mộc qua

Thái 

phiến, 

phơi khô Mộc qua

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          32,000                  163           5,208,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

269 05V.232

Ngải cứu 

(Ngải diệp)

Chích 

rượu

Ngải cứu 

(Ngải diệp)

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          49,000                    69           3,395,700 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

270 05V.45

Ngũ gia bì 

chân chim

Thái 

miếng, 

phơi khô

Ngũ gia bì 

chân chim

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        345,000                    61         21,010,500 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

271 05V.335 Nhân sâm

Thái 

phiến, 

phơi khô Nhân sâm

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          23,000               2,274         52,308,900 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

272 05V.323

Nhục thung 

dung

Phái lát 

dày, phơi 

khô

Nhục thung 

dung

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          70,000               1,003         70,192,500 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

273 05V.324

Phá cố chỉ 

(Bổ cốt chỉ) Chế muối

Phá cố chỉ 

(Bổ cốt chỉ)

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          68,000                    91           6,211,800 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

274 05V.47 Phòng phong

Thái lát, 

phơi khô Phòng phong

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam     1,259,000                  439       552,575,100 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

275 05V.184 Phục thần

Thái 

phiến, 

phơi khô Phục thần

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        318,000                  221         70,119,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

276 05V.6 Quế chi

Chặt 

thành 

đoạn ngắn Quế chi

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        632,000                    46         29,198,400 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

277 05V.135 Sinh địa Sơ chế Sinh địa

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        433,000                  131         56,831,250 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

278 05V.162 Tang bạch bì

Thái 

phiến, 

phơi khô Tang bạch bì

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          61,000                    79           4,803,750 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

279 05V.49 Tang chi

Thái 

phiến, 

phơi khô Tang chi

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        300,000                    32           9,450,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

280 05V.53 Tần giao

Thái lát 

dày, phơi 

khô Tần giao

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        693,000                  633       438,772,950 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

281 05V.9 Tế tân Sơ chế Tế tân

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        360,000                  353       127,008,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

282 05V.225 Tô mộc

Chẻ 

thành 

mảnh 

nhỏ, phơi 

khô Tô mộc

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        215,000                    43           9,255,750 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

283 05V.164 Tô tử

Quả phơi 

khô Tô tử

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          76,000                  118           8,937,600 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

284 05V.256 Tỳ giải

Thái 

phiến, 

phơi khô Tỳ giải

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        201,000                    92         18,572,400 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

285 05V.187

Thảo quyết 

minh Sao vàng

Thảo quyết 

minh

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        255,000                    42         10,710,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

286 05V.54

Thiên niên 

kiện

Thái lát, 

phơi khô

Thiên niên 

kiện

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        574,000                    95         54,243,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

287 05V.97 Thổ phục linh

Thái lát, 

phơi khô

Thổ phục 

linh

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        548,000                  106         58,115,400 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

288 05V.301 Thục địa

Sinh địa 

chưng Thục địa

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam     2,025,000                  127       257,276,250 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

289 05V.254 Trạch tả Sao vàng Trạch tả

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        734,000                    84         61,656,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

290 05V.208 Trần bì Sao vàng Trần bì

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        577,000                    71         41,197,800 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

291 05V.109 Tri mẫu

Chích 

rượu Tri mẫu

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        129,000                  215         27,767,250 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

292 05V.189 Viễn chí

Sao 

cám/chích 

 với cam 

thảo Viễn chí

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        269,000                  940       252,792,750 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

293 05V.99

Xạ can (Rẻ 

quạt) Phức chế

Xạ can (Rẻ 

quạt)

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          25,000                  298           7,455,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

294 05V.257 Xa tiền tử

Chích 

muối Xa tiền tử

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam          51,000                  210         10,710,000 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

295 05V.137 Xích thược

Thái 

phiến 

mỏng, 

phơi khô Xích thược

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam        622,000                  204       126,701,400 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020



296 05V.226 Xuyên khung

Chích 

rượu Xuyên khung

7402/BYT-

YDCT

7402/BYT-

YDCT

Công ty CP 

DL Trường 

Xuân Việt Nam Gam     1,487,000                  166       246,693,300 

Công ty cổ phần dược liệu 

Trường Xuân N2 G4 Sở Y tế Khánh Hòa 866/QĐ-SYT 25/9/2020

297 05V.189 Viễn chí Uống Viễn chí

5377/BYT-

YDCT

5377/BYT-

YDCT Trung quốc

Trung 

quốc

Túi kín PE 

2 lớp, 1-

10kg Gam        350,000                  686       240,100,000 

Công ty CP Dược liệu 

Ninh Hiệp N2 G4 SYT Ninh Bình 2485/QĐ-SYT 23/10/2020

298 05V.275 Mạch nha Uống Mạch nha Việt Nam Việt Nam

Túi PE hút 

chân 

không, mỗi 

túi dưới 05 

kg Gam        142,000                    45           6,390,000 

Liên danh thầu Công ty 

TNHH dược phẩm dược 

liệu MD&T - Công ty CP 

dược phẩm Trường Thọ N2 G4 SYT Ninh Bình 2485/QĐ-SYT 23/10/2020

299 05V.279 Thương truật Uống Thương truật

6799/BYT-

YDCT

6799/BYT-

YDCT Trung quốc

Trung 

quốc

Đóng túi 

PE ≤ 10 

kg/túi. Gam          61,000                  340         20,739,390 

Công ty CP dược phẩm 

Bắc Ninh N2 G4 SYT Ninh Bình 2485/QĐ-SYT 23/10/2020

300 05V.290 Sơn thù Uống Sơn thù

7012/BYT-

YDCT; 

6799/BYT-

YDCT

7012/BYT-

YDCT; 

6799/BYT-

YDCT Trung quốc

Trung 

quốc

Đóng túi 

PE ≤ 10 

kg/túi. Gam        131,000                  249         32,626,860 

Công ty CP dược phẩm 

Bắc Ninh N2 G4 SYT Ninh Bình 2485/QĐ-SYT 23/10/2020

301 05V.296

Đương quy 

(Toàn quy) Uống

Đương quy 

(Toàn quy)

5377/BYT-

YDCT

5377/BYT-

YDCT Trung quốc

Trung 

quốc

Túi kín PE 

2 lớp, 1-

10kg Gam     3,485,000                  216       752,760,000 

Công ty CP Dược liệu 

Ninh Hiệp N2 G4 SYT Ninh Bình 2485/QĐ-SYT 23/10/2020

302 05V.301 Thục địa Uống Thục địa Việt Nam Việt Nam

Túi PE hút 

chân 

không, mỗi 

túi dưới 05 

kg Gam        415,000                  120         49,800,000 

Liên danh thầu Công ty 

TNHH dược phẩm dược 

liệu MD&T - Công ty CP 

dược phẩm Trường Thọ N2 G4 SYT Ninh Bình 2485/QĐ-SYT 23/10/2020

303 05V.27 Sài hồ Uống Sài hồ

2437/BYT-

YDCT

2437/BYT-

YDCT Trung quốc

Trung 

quốc

Túi PE hút 

chân 

không, mỗi 

túi dưới 05 

kg Gam        310,000                  440       136,400,000 

Liên danh thầu Công ty 

TNHH dược phẩm dược 

liệu MD&T - Công ty CP 

dược phẩm Trường Thọ N2 G4 SYT Ninh Bình 2485/QĐ-SYT 23/10/2020

304 05V.41 Khương hoạt Uống Khương hoạt

2019/01/NKD

L-

TAD;2019/02/

NKDL-TAD

2019/01/NK

DL-TAD; 

2019/02/NK

DL-TAD Trung quốc

Trung 

quốc

Dược liệu 

đóng trong 

túi nilon 1 - 

 5kg, có 

nhãn mác 

đúng quy Gam        450,000                  890       400,680,000 

Liên danh Công ty Cổ 

phần Dược Sơn Lâm và 

Công ty TNHH Dược học 

cổ truyền Thắng Đoan N2 G4 SYT Ninh Bình 2485/QĐ-SYT 23/10/2020

305 05V.56 Uy linh tiên Uống Uy linh tiên

7012/BYT-

YDCT; 

6799/BYT-

YDCT

7012/BYT-

YDCT; 

6799/BYT-

YDCT Trung quốc

Trung 

quốc

Đóng túi 

PE ≤ 10 

kg/túi. Gam        140,000                  252         35,280,000 

Công ty CP dược phẩm 

Bắc Ninh N2 G4 SYT Ninh Bình 2485/QĐ-SYT 23/10/2020

306 05V.114 Hoàng bá Uống Hoàng bá

6799/BYT-

YDCT

6799/BYT-

YDCT Trung quốc

Trung 

quốc

Đóng túi 

PE ≤ 10 

kg/túi. Gam          73,000                  162         11,834,760 

Công ty CP dược phẩm 

Bắc Ninh N2 G4 SYT Ninh Bình 2485/QĐ-SYT 23/10/2020

307 05V.135 Sinh địa Uống Sinh địa

7012/BYT-

YDCT; 

6799/BYT-

YDCT

7012/BYT-

YDCT; 

6799/BYT-

YDCT Trung quốc

Trung 

quốc

Đóng túi 

PE ≤ 10 

kg/túi. Gam     3,032,000                    96       290,981,040 

Công ty CP dược phẩm 

Bắc Ninh N2 G4 SYT Ninh Bình 2485/QĐ-SYT 23/10/2020

308 05V.334

Hoàng kỳ 

(Bạch kỳ) Uống

Hoàng kỳ 

(Bạch kỳ)

5377/BYT-

YDCT

5377/BYT-

YDCT Trung quốc

Trung 

quốc

Túi kín PE 

2 lớp, 1-

10kg Gam     1,700,000                  146       248,200,000 

Công ty CP Dược liệu 

Ninh Hiệp N2 G4 SYT Ninh Bình 2485/QĐ-SYT 23/10/2020


